
TrườngTHPT Tây Hồ

Học kỳ2

Năm học2024-2025

Ngày Tiết 10A1 10A2 10A3 10A4 10A5 10D1 10D2 10D3 10D4 10D5 10D6 10D7

1
TA_NN - 

Huê_A

SỬ - 

LAnh_Su

Tiếng Anh - 

Chau_A

LÝ CĐ - 

Chien_L

TOÁN CĐ - 

Kien_T

ĐỊA - 

Huyen_D

SỬ - 

Linh_Su

KTPL - 

Khanh_CD

HÓA - 

Duong_H

VĂN - 

Thao_V

TIN - 

Lien_Ti

GDĐP - 

Phuong_H

2
Tiếng Anh - 

Huê_A

HÓA - 

Duong_H

LÝ - 

Duong_L

HÓA CĐ - 

Phuong_H

TOÁN - 

Kien_T

TOÁN - 

Tuyet_T

ĐỊA - 

Huyen_D

TA_NN - 

Van_A

GDĐP - 

Mai_A

SỬ - 

LAnh_Su

KTPL CĐ - 

Khanh_CD

TIN - 

Lien_Ti

3
VĂN - 

Thuy_V

HÓA CĐ - 

Duong_H

HÓA - 

Hang_H

TOÁN - 

Huong_T

SINH - 

Thanh_Si

TA_NN - 

Chau_A

TIN - 

Huong_Ti

Tiếng Anh - 

Van_A

KTPL - 

Khanh_CD

TIN - 

Lien_Ti

TOÁN - 

Kien_T

VĂN - 

Thanh_V

4
HÓA - 

Nhung_H

SINH - 

Thanh_Si

HÓA - 

Hang_H

TOÁN - 

Huong_T

HÓA - 

Nhan_H

TIN - 

Huong_Ti

VĂN - 

P.Ha_V

ĐỊA CĐ - 

Huyen_D

ĐỊA CĐ - 

Tien_D

KTPL - 

Khanh_CD

TIN - 

Lien_Ti

VĂN - 

Thanh_V

5
HĐTN - 

Nhung_H

HĐTN - 

Duong_H

HĐTN - 

Hang_H

HĐTN - 

Chien_L

HĐTN - 

Nhan_H

HĐTN - 

Tuyet_T

HĐTN - 

P.Ha_V

HĐTN - 

Hao_V

HĐTN - 

Khanh_CD

HĐTN - 

Thao_V

HĐTN - 

Tien_D

HĐTN - 

Van_A

1
TOÁN - 

Hoa_T

TOÁN - 

Minh_T

LÝ CĐ - 

Duong_L

Tiếng Anh - 

PAnh_A

HÓA CĐ - 

Nhan_H

TOÁN - 

Tuyet_T

HÓA - 

Dong_H

TIN - 

Huong_Ti

TOÁN - 

QAnh_T

ĐỊA - 

Huyen_D

TA_NN - 

Van_A

KTPL - 

HAnh_CD

2
TOÁN CĐ - 

Hoa_T

TOÁN CĐ - 

Minh_T

TIN - 

Liem_Ti

Tiếng Anh - 

PAnh_A

GDĐP - 

Mai_A

TOÁN CĐ - 

Tuyet_T

TIN - 

Huong_Ti

Tiếng Anh - 

Van_A

TOÁN - 

QAnh_T

KTPL CĐ - 

Khanh_CD

SỬ - 

Linh_Su

ĐỊA - 

Tien_D

3
SỬ - 

Linh_Su

Tiếng Anh - 

PAnh_A

VĂN - 

Thanh_V

HÓA - 

Phuong_H

VĂN - 

Nguyet_V

ĐỊA CĐ - 

Huyen_D

TOÁN - 

Diep_T

Tiếng Anh - 

Van_A

ĐỊA - 

Tien_D

KTPL - 

Khanh_CD

TOÁN CĐ - 

Kien_T

TOÁN - 

QAnh_T

4
TIN - 

Liem_Ti

Tiếng Anh - 

PAnh_A

TA_NN - 

Chau_A

GDĐP - 

Mai_A

SỬ - 

Trang_Su

ĐỊA - 

Huyen_D

Tiếng Anh - 

Quynh_A

GDĐP - 

QAnh_T

Tiếng Anh - 

Ngoc_A

HÓA - 

Phuong_H

ĐỊA - 

Tien_D

KTPL CĐ - 

HAnh_CD

5
TIN - 

Liem_Ti

TOÁN - 

Minh_T

GDĐP - 

Mai_A

SỬ - 

Trang_Su

TOÁN - 

Kien_T

Tiếng Anh - 

Chau_A

KTPL - 

Khanh_CD

TOÁN - 

Diep_T

Tiếng Anh - 

Ngoc_A

HÓA - 

Phuong_H

GDĐP - 

QAnh_T

SỬ - 

Linh_Su

1
LÝ CĐ - 

Long_L

TA_NN - 

PAnh_A

SINH - 

Oanh_Si

TOÁN - 

Huong_T
LÝ - Dao_L

HÓA - 

Dong_H

ĐỊA CĐ - 

Huyen_D

HÓA - 

Duong_H

VĂN - 

Loan_V

TIN - 

Lien_Ti

VĂN - 

Ben_V

TOÁN CĐ - 

QAnh_T

2
SỬ - 

Linh_Su

Tiếng Anh - 

PAnh_A

LÝ - 

Duong_L

TOÁN CĐ - 

Huong_T
LÝ - Dao_L

VĂN CĐ - 

H.Ha_V

GDĐP - 

QAnh_T

HÓA - 

Duong_H

SỬ - 

Khuyen_Su

TOÁN - 

Quynh_T

VĂN - 

Ben_V

SINH - 

Oanh_Si

3
Tiếng Anh - 

Huê_A

HÓA - 

Duong_H

SỬ - 

Trang_Su

TA_NN - 

PAnh_A

VĂN - 

Nguyet_V

VĂN - 

H.Ha_V

SỬ - 

Linh_Su

SỬ - 

Khuyen_Su

KTPL - 

Khanh_CD

GDĐP - 

QAnh_T

SINH - 

Oanh_Si

TIN - 

Lien_Ti

4
TOÁN - 

Hoa_T

VĂN - 

Thao_V

SỬ - 

Trang_Su

Tiếng Anh - 

PAnh_A

VĂN - 

Nguyet_V

SỬ - 

Khuyen_Su

TOÁN - 

Diep_T

VĂN - 

Hao_V

TA_NN - 

Ngoc_A

Tiếng Anh - 

Thuy_A

KTPL - 

Khanh_CD

Tiếng Anh - 

Van_A

5
TOÁN - 

Hoa_T

VĂN - 

Thao_V

Tiếng Anh - 

Chau_A

SỬ - 

Trang_Su

Tiếng Anh - 

Tinh_A

KTPL - 

Khanh_CD

TOÁN - 

Diep_T

VĂN - 

Hao_V

Tiếng Anh - 

Ngoc_A

Tiếng Anh - 

Thuy_A

SỬ - 

Linh_Su

TA_NN - 

Van_A

1
Tiếng Anh - 

Huê_A

TIN - 

Liem_Ti

HÓA CĐ - 

Hang_H

LÝ - 

Chien_L

HÓA - 

Nhan_H

TIN - 

Huong_Ti

Tiếng Anh - 

Quynh_A

VĂN - 

Hao_V

TOÁN - 

QAnh_T

VĂN CĐ - 

Thao_V

TOÁN - 

Kien_T

Tiếng Anh - 

Van_A

2
GDĐP - 

Tuan_T

LÝ - 

Chien_L

SINH - 

Oanh_Si

HÓA - 

Phuong_H

TA_NN - 

Tinh_A

SỬ - 

Khuyen_Su

VĂN CĐ - 

P.Ha_V

TOÁN CĐ - 

Diep_T

TOÁN CĐ - 

QAnh_T

TOÁN - 

Quynh_T

TOÁN - 

Kien_T

Tiếng Anh - 

Van_A

3
VĂN - 

Thuy_V

LÝ - 

Chien_L

TOÁN - 

Minh_T

SINH - 

Oanh_Si

TIN - 

Huong_Ti

Tiếng Anh - 

Chau_A

VĂN - 

P.Ha_V

TOÁN - 

Diep_T

SỬ - 

Khuyen_Su

TOÁN - 

Quynh_T

Tiếng Anh - 

Van_A

ĐỊA - 

Tien_D

4
VĂN - 

Thuy_V

GDĐP - 

Tuan_T

TOÁN - 

Minh_T

TIN - 

Liem_Ti

SINH - 

Thanh_Si

HÓA - 

Dong_H

ĐỊA - 

Huyen_D

SỬ - 

Khuyen_Su

ĐỊA - 

Tien_D

TA_NN - 

Thuy_A

Tiếng Anh - 

Van_A

TOÁN - 

QAnh_T

5
SINH - 

Thanh_Si

TOÁN - 

Minh_T

TIN - 

Liem_Ti

VĂN - 

Hao_V

SỬ - 

Trang_Su

TOÁN - 

Tuyet_T

HÓA - 

Dong_H

ĐỊA - 

Huyen_D

VĂN CĐ - 

Loan_V

Tiếng Anh - 

Thuy_A

ĐỊA - 

Tien_D

SINH - 

Oanh_Si

1
LÝ - 

Long_L

SINH - 

Thanh_Si

TOÁN CĐ - 

Minh_T

VĂN - 

Hao_V

Tiếng Anh - 

Tinh_A

VĂN - 

H.Ha_V

KTPL - 

Khanh_CD

TIN - 

Huong_Ti

VĂN - 

Loan_V

TOÁN CĐ - 

Quynh_T

Tiếng Anh - 

Van_A

VĂN - 

Thanh_V

2
LÝ - 

Long_L

LÝ CĐ - 

Chien_L

TOÁN - 

Minh_T

VĂN - 

Hao_V

Tiếng Anh - 

Tinh_A

VĂN - 

H.Ha_V

Tiếng Anh - 

Quynh_A

TOÁN - 

Diep_T

VĂN - 

Loan_V

VĂN - 

Thao_V

KTPL - 

Khanh_CD

VĂN CĐ - 

Thanh_V

3
SINH - 

Thanh_Si

SỬ - 

LAnh_Su

VĂN - 

Thanh_V

LÝ - 

Chien_L

TOÁN - 

Kien_T

KTPL - 

Khanh_CD

TA_NN - 

Quynh_A

ĐỊA - 

Huyen_D

TIN - 

Huong_Ti

VĂN - 

Thao_V

SINH - 

Oanh_Si

KTPL - 

HAnh_CD

4
HÓA CĐ - 

Nhung_H

VĂN - 

Thao_V

VĂN - 

Thanh_V

TIN - 

Liem_Ti

LÝ CĐ - 

Dao_L

Tiếng Anh - 

Chau_A

VĂN - 

P.Ha_V

VĂN CĐ - 

Hao_V

TIN - 

Huong_Ti

SỬ - 

LAnh_Su

VĂN CĐ - 

Ben_V

TOÁN - 

QAnh_T

5
HÓA - 

Nhung_H

TIN - 

Liem_Ti

Tiếng Anh - 

Chau_A

SINH - 

Oanh_Si

TIN - 

Huong_Ti

GDĐP - 

QAnh_T

TOÁN CĐ - 

Diep_T

KTPL - 

Khanh_CD

HÓA - 

Duong_H

ĐỊA - 

Huyen_D

VĂN - 

Ben_V

SỬ - 

Linh_Su

1
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4

5

Thứ 

7
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3
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Thứ 
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Thời khóa biểu số 2 - CK chiều
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TrườngTHPT Tây Hồ

Học kỳ 2

Năm học2024-2025

Ngày Tiết 10D8 10I1 10I2 11A3 11A4 11A5 11D4 11D5 11D6 11D7 11D8

1
VĂN - 

Thanh_V

VĂN - 

Loan_V

SINH - 

Thanh_Si

SINH - 

Quynh_Si

Tiếng Anh - 

Tinh_A

TOÁN - 

Huong_T

VĂN - 

V.Ha_V

CN - 

Huong_KN

TIN - 

Huong_Ti

TOÁN - 

Quynh_T

Tiếng Anh - 

Duong_A

2
VĂN - 

Thanh_V

VĂN - 

Loan_V

Tiếng Anh - 

Chau_A

SỬ - 

Linh_Su

TIN - 

Hong_Ti

TOÁN - 

Huong_T

VĂN - 

V.Ha_V

VĂN - 

Thao_V

ĐỊA - 

Thanh_D

TOÁN - 

Quynh_T

TIN - 

Huong_Ti

3
GDĐP - 

Phuong_H

TOÁN - 

Hoang_T

GDĐP - 

Mai_A

Tiếng Anh - 

Huê_A

TOÁN - 

Tuyet_T

SINH - 

Quynh_Si

CN - 

Huong_KN

VĂN - 

Thao_V

ĐỊA - 

Thanh_D

Tiếng Anh - 

Tinh_A

TOÁN - 

Quynh_T

4
TA_NN - 

Huê_A

SỬ - 

LAnh_Su

LÝ - 

Duong_L

HÓA - 

Dong_H

LÝ - 

Thao_L

LÝ - 

Quyen_L

TOÁN - 

Hoang_T

TOÁN - 

Cap_T

VĂN - 

Thao_V

SINH - 

Quynh_Si

VĂN - 

Anh_V

5
HĐTN - 

Thanh_Si

HĐTN - 

LAnh_Su

HĐTN - 

Chau_A

HĐTN - 

Hoang_T

HĐTN - 

Thao_L

HĐTN - 

Quynh_Si

HĐTN - 

Huong_KN

HĐTN - 

Cap_T

HĐTN - 

Thanh_D

HĐTN - 

Quynh_T

HĐTN - 

Anh_V

1
VĂN CĐ - 

Thanh_V

Tiếng Anh - 

Ngoc_A

TIN - 

Liem_Ti

SINH - 

Quynh_Si

TIN - 

Hong_Ti

HÓA - 

Phuong_H

VĂN - 

V.Ha_V

ĐỊA CĐ - 

Thuy_D

TOÁN - 

Thong_T

VĂN - 

Nguyet_V

SỬ - 

Trang_Su

2
VĂN - 

Thanh_V

HÓA - 

Dong_H

Tiếng Anh - 

Chau_A

LÝ CĐ - 

Dao_L

SINH - 

Quynh_Si

TA_NN - 

Ngoc_A

ĐỊA - 

Thuy_D

KTPL - 

HAnh_CD

SỬ - 

Trang_Su

VĂN CĐ - 

Nguyet_V

ĐỊA - 

Thanh_D

3
TOÁN - 

Minh_T

TOÁN - 

Hoang_T

HÓA - 

Dong_H

TIN - 

Hong_Ti

TOÁN CĐ - 

Tuyet_T

SINH - 

Quynh_Si

TA_NN - 

Chau_A

Tiếng Anh - 

Ngoc_A
LÝ - Dao_L

ĐỊA - 

Thuy_D

TIN - 

Huong_Ti

4
TOÁN - 

Minh_T

TIN - 

Huong_Ti

LÝ CĐ - 

Duong_L

TOÁN - 

Hoang_T

TOÁN - 

Tuyet_T

VĂN - 

V.Ha_V
LÝ - Dao_L

VĂN - 

Thao_V

ĐỊA CĐ - 

Thanh_D

ĐỊA - 

Thuy_D

VĂN CĐ - 

Anh_V

5
KTPL - 

HAnh_CD

ĐỊA CĐ - 

Tien_D

LÝ - 

Duong_L

TOÁN - 

Hoang_T

VĂN - 

Anh_V

VĂN - 

V.Ha_V
LÝ - Dao_L

VĂN CĐ - 

Thao_V

TOÁN - 

Thong_T

TIN - 

Huong_Ti

ĐỊA - 

Thanh_D

1
Tiếng Anh - 

Huê_A

TIN - 

Huong_Ti

SỬ - 

Khuyen_Su

TOÁN CĐ - 

Hoang_T

Tiếng Anh - 

Tinh_A

Tiếng Anh - 

Ngoc_A

KTPL - 

HAnh_CD

TOÁN - 

Cap_T

Tiếng Anh - 

Chau_A

VĂN - 

Nguyet_V

GDĐP - 

Diep_T

2
SỬ - 

Trang_Su

HÓA - 

Dong_H

VĂN - 

P.Ha_V

Tiếng Anh - 

Huê_A

Tiếng Anh - 

Tinh_A

Tiếng Anh - 

Ngoc_A

VĂN CĐ - 

V.Ha_V

TOÁN CĐ - 

Cap_T

KTPL - 

HAnh_CD

VĂN - 

Nguyet_V

TA_NN - 

Duong_A

3
ĐỊA - 

Huyen_D

KTPL - 

HAnh_CD

VĂN - 

P.Ha_V

HÓA - 

Dong_H

LÝ CĐ - 

Thao_L

VĂN - 

V.Ha_V

Tiếng Anh - 

Chau_A

Tiếng Anh - 

Ngoc_A

TIN - 

Huong_Ti

Tiếng Anh - 

Tinh_A

Tiếng Anh - 

Duong_A

4
TIN - 

Lien_Ti

KTPL - 

HAnh_CD

HÓA - 

Dong_H

TIN - 

Hong_Ti

VĂN - 

Anh_V

TOÁN - 

Huong_T

Tiếng Anh - 

Chau_A

ĐỊA - 

Thuy_D
LÝ - Dao_L

KTPL - 

Ha_CD

TOÁN CĐ - 

Quynh_T

5
TIN - 

Lien_Ti

GDĐP - 

QAnh_T

HÓA CĐ - 

Dong_H
LÝ - Dao_L

VĂN CĐ - 

Anh_V

TOÁN CĐ - 

Huong_T

TOÁN CĐ - 

Hoang_T

ĐỊA - 

Thuy_D

KTPL - 

HAnh_CD

KTPL - 

Ha_CD

TOÁN - 

Quynh_T

1
SỬ - 

Trang_Su

ĐỊA - 

Tien_D

SỬ - 

Khuyen_Su

GDĐP - 

Hau_Su

TA_NN - 

Tinh_A

LÝ - 

Quyen_L

TOÁN - 

Hoang_T

TOÁN - 

Cap_T

TOÁN CĐ - 

Thong_T

GDĐP - 

Diep_T

Tiếng Anh - 

Duong_A

2
ĐỊA - 

Huyen_D

ĐỊA - 

Tien_D

Tiếng Anh - 

Chau_A

Tiếng Anh - 

Huê_A

LÝ - 

Thao_L

LÝ CĐ - 

Quyen_L

TOÁN - 

Hoang_T

SỬ - 

Hau_Su

TOÁN - 

Thong_T

SỬ - 

Trang_Su

HÓA - 

Hang_H

3
SINH - 

Thanh_Si

TOÁN - 

Hoang_T

TOÁN - 

Nham_T

TA_NN - 

Huê_A

HÓA - 

Hang_H

GDĐP - 

Hau_Su

GDĐP - 

Phuong_H

LÝ - 

Quyen_L

VĂN - 

Thao_V

SỬ CĐ - 

Trang_Su

KTPL - 

Ha_CD

4
Tiếng Anh - 

Huê_A

VĂN CĐ - 

Loan_V

TOÁN CĐ - 

Nham_T

VĂN - 

P.Ha_V

TOÁN - 

Tuyet_T

HÓA - 

Phuong_H

SỬ - 

Hau_Su

LÝ - 

Quyen_L

VĂN - 

Thao_V

TOÁN - 

Quynh_T

SỬ CĐ - 

Trang_Su

5
Tiếng Anh - 

Huê_A

VĂN - 

P.Ha_V

GDĐP - 

Hau_Su

VĂN CĐ - 

V.Ha_V

GDĐP - 

Phuong_H

Tiếng Anh - 

Chau_A

TOÁN CĐ - 

Quynh_T

KTPL - 

Ha_CD

1
KTPL CĐ - 

HAnh_CD

SỬ - 

LAnh_Su

TIN - 

Liem_Ti

VĂN - 

P.Ha_V

VĂN - 

Anh_V

CN - 

Huong_KN

Tiếng Anh - 

Chau_A

TA_NN - 

Ngoc_A

VĂN CĐ - 

Thao_V

SINH - 

Quynh_Si

HÓA - 

Hang_H

2
KTPL - 

HAnh_CD

TOÁN CĐ - 

Hoang_T

TOÁN - 

Nham_T

VĂN CĐ - 

P.Ha_V

SINH - 

Quynh_Si

CN - 

Huong_KN

ĐỊA - 

Thuy_D

Tiếng Anh - 

Ngoc_A

TA_NN - 

Chau_A

TIN - 

Huong_Ti

TOÁN - 

Quynh_T

3
TOÁN - 

Minh_T

VĂN - 

Loan_V

TOÁN - 

Nham_T
LÝ - Dao_L

SỬ - 

Linh_Su

Tiếng Anh - 

Ngoc_A

ĐỊA CĐ - 

Thuy_D

CN - 

Huong_KN

Tiếng Anh - 

Chau_A

Tiếng Anh - 

Tinh_A

VĂN - 

Anh_V

4
TOÁN CĐ - 

Minh_T

Tiếng Anh - 

Ngoc_A

SINH - 

Thanh_Si

TOÁN - 

Hoang_T

HÓA - 

Hang_H

SỬ - 

Linh_Su

CN - 

Huong_KN

KTPL - 

HAnh_CD

GDĐP - 

Diep_T

TA_NN - 

Tinh_A

VĂN - 

Anh_V

5
SINH - 

Thanh_Si

Tiếng Anh - 

Ngoc_A

VĂN - 

P.Ha_V

KTPL - 

HAnh_CD
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Thời khóa biểu số 2 - CK chiều
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